
ĐÁP ÁN KIỂM TRA TẬP TRUNG GIỮA HỌC KỲ II  
Môn: GDCD 12 

 
Đáp án mã đề: 901 (chung đáp án đề HSHN) 

 01. -   -   =   - 07. -   /   -   - 13. ;   -   -   - 19. -   -   -   ~ 

 02. ;   -   -   - 08. ;   -   -   - 14. ;   -   -   - 20. -   -   =   - 

 03. -   /   -   - 09. -   /   -   - 15. -   -   -   ~ 21. -   -   =   - 

 04. -   /   -   - 10. -   -   =   - 16. -   /   -   - 22. -   -   =   - 

 05. ;   -   -   - 11. -   -   -   ~ 17. -   /   -   - 23. -   /   -   - 

 06. -   -   -   ~ 12. -   -   -   ~ 18. -   /   -   - 24. -   -   -   ~ 
Đáp án mã đề: 902 

 01. -   /   -   - 07. -   /   -   - 13. -   /   -   - 19. -   -   -   ~ 

 02. -   /   -   - 08. -   /   -   - 14. ;   -   -   - 20. -   -   =   - 

 03. -   /   -   - 09. -   -   -   ~ 15. -   -   =   - 21. ;   -   -   - 

 04. -   -   =   - 10. -   /   -   - 16. -   -   =   - 22. -   -   =   - 

 05. -   /   -   - 11. -   /   -   - 17. -   -   -   ~ 23. -   -   =   - 

 06. -   -   =   - 12. ;   -   -   - 18. -   -   =   - 24. ;   -   -   - 
Đáp án mã đề: 903 

 01. -   -   =   - 07. ;   -   -   - 13. -   -   -   ~ 19. -   /   -   - 

 02. -   -   =   - 08. -   -   =   - 14. -   /   -   - 20. -   -   -   ~ 

 03. -   -   =   - 09. -   -   -   ~ 15. -   /   -   - 21. ;   -   -   - 

 04. -   /   -   - 10. ;   -   -   - 16. -   -   =   - 22. -   -   =   - 

 05. -   -   =   - 11. -   -   =   - 17. -   -   =   - 23. -   -   -   ~ 

 06. -   -   =   - 12. -   -   -   ~ 18. ;   -   -   - 24. -   -   =   - 
Đáp án mã đề: 904 

 01. -   /   -   - 07. ;   -   -   - 13. -   -   =   - 19. -   -   =   - 

 02. -   -   =   - 08. -   -   =   - 14. ;   -   -   - 20. -   -   -   ~ 

 03. -   -   =   - 09. ;   -   -   - 15. -   -   =   - 21. -   /   -   - 

 04. -   -   -   ~ 10. -   /   -   - 16. ;   -   -   - 22. -   -   -   ~ 

 05. -   /   -   - 11. ;   -   -   - 17. -   /   -   - 23. -   -   -   ~ 

 06. -   /   -   - 12. -   /   -   - 18. ;   -   -   - 24. -   -   =   - 

PHẦN II. TỰ LUẬN (4 câu - 4 điểm) 
CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

Câu 1 

Học sinh trả lời đúng được 0,5 điểm. 
Học sinh giải thích đúng được 0,5 điểm. 
 Không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vì bảo vệ không bắt, giam, 
giữ người. 
 Không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vì đánh người là vi phạm 
quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 
Học sinh trả lời sai không được điểm. 

0,5 

0,5 

Câu 2 
Học sinh trả lời đúng được 1 điểm 
 Bạn P, X, H và L 
Học sinh trả lời sai không được điểm. 

1 

Câu 3 

Học sinh nêu đúng một nguyên tắc được 0,25 điểm. 
- Phổ thông. 
- Bình đẳng. 
- Trực tiếp. 
- Bỏ phiếu kín. 

 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

Câu 4 
Học sinh trả lời đúng được 1 điểm 
 Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 
Học sinh trả lời sai không được điểm. 

1 

 




